

Tên GV soạn bài : Phạm Thị Mừng	Tên GV TPB, Chuẩn hoá: Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Lâm

	Tuần:
Tiết:
	Bài 2: MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ. ĐỒ THỊ HÀM SỐ


Môn học/Hoạt động giáo dục: Môn toán; lớp 8
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Thấy được sự cần thiết phải dùng cặp số để xác định vị trí một điểm trên mặt phẳng, biết vẽ hệ trục tọa độ, biểu diễn một điểm trên mặt phẳng toạ độ.
- Xác định được toạ độ của một điểm trên mặt phẳng toạ độ.
- Xác định được một điểm trên mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó.
- Biết khái niệm đồ thị của hàm số. Kiểm tra được một điểm (biết tọa độ) thuộc hay không thuộc đồ thị của hàm số cho trước. 
- Vận dụng được kiến thức về mặt phẳng tọa độ để giải bài toán thực tế. Thấy được sự liên hệ giữa Toán học với các môn học khác như: Lịch sử, Địa lý, Sinh học, vật lý và mối liên hệ giữa Toán học với thực tiễn.
2. Về năng lực:  
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học: thực hiện được các thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, … nên đặc điểm của mặt phẳng toạ độ, đồ thị của một hàm số.
+ Năng lực giao tiếp toán học
− Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép được toạ độ của một điểm trên mặt phẳng toạ độ.
− Biểu diễn được một điểm trên mặt phẳng toạ độ.
− Sử dụng được hiệu quả ngôn ngữ toán học (chữ số, chữ cái, kí hiệu, biểu đồ, đồ thị)
+ Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán: Thước chia khoảng để vẽ hệ trục tọa độ. 
+ Năng lực mô hình hoá toán học: xác định được mô hình toán học gồm mặt phẳng toạ độ, biểu đồ, đồ thị, ... cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn.
+ Năng lực giải quyết vấn đề toán học:
− Nhận biết, phát hiện được vấn đề cần giải quyết trong bài mặt  phẳng toạ độ, điểm thuộc hay không thuộc đồ thị một hàm số.
− Lựa chọn, đề xuất được cách thức, giải pháp giải quyết vấn đề.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên:          
-  Kế hoạch bài dạy, máy chiếu, com pa, thước kẻ.
- Hình ảnh mặt phẳng quả địa cầu, hình ảnh hồ Hoàn Kiếm, hình ảnh màn hình vệ tinh, hình ảnh bàn cờ.
- Tham khảo: các kiến thức địa lý, sinh học, vật lý, lịch sử… liên quan đến bài học.
- Tìm hiểu một số kiến thức địa lý liên quan đến tọa độ địa lý, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc.
- Kiến thức sinh học, biểu đồ tăng trưởng cân nặng, chiều cao, tuổi.
- Tìm hiểu về ứng dụng tọa độ trong chiến tranh.
2. Học sinh: - Sách giáo khoa.
                     - Dụng cụ học tập, thước kẻ, com pa.
                     - Giấy kẻ ô vuông.
III. Tiến trình dạy học
	Tiết 1


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 3 phút).
a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: Toạ độ địa lí của hồ Hoàn Kiếm.
c) Sản phẩm: Kiến thức địa lí lớp 6 về tọa độ điểm.
d) Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân.
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên đưa hình ảnh hồ Hoàn Kiếm và cùng các em ôn lại một số kiến thức địa lý ở lớp 6.
- Giáo viên nêu câu hỏi:
+  Ở lớp 6 ta đã biết mỗi điểm trên bản đồ địa lí được xác định như thế nào?
+ Tọa độ địa lí của hồ Hoàn Kiếm ở Thủ đô Hà Nội là bao nhiêu?
+ Trong Toán học, cặp số để xác định vị trí của một điểm trên mặt phẳng tọa độ gọi là gì?
* HS thực hiện nhiệm vụ
HS theo dõi hình ảnh trên màn hình.  
* Báo cáo, thảo luận
- HS hoạt động cá nhân trả lời: 
+  Mỗi điểm trên bản đồ địa lí được xác định bởi một cặp gồm hai con số (tọa độ địa lí) là kinh độ và vĩ độ.

[bookmark: MTBlankEqn]+ Tọa độ địa lí của hồ Hoàn Kiếm ở Thủ đô Hà Nội là .
+ Trong Toán học, cặp số để xác định vị trí của một điểm trên mặt phẳng tọa độ gọi là tọa độ của điểm đó.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại như Sgk.
	
Tọa độ địa lí của hồ Hoàn Kiếm ở thủ đô Hà Nội là .
Trong Toán học, cặp số để xác định vị trí của một điểm trên mặt phẳng tọa độ gọi là tọa độ của điểm đó.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (Khoảng: 25 phút)
a) Mục tiêu:

 - HS biết được định nghĩa về mặt phẳng tọa độ , biết xác định được góc phần tư, biết vẽ hệ trục tọa độ, biểu diễn một điểm trên mặt phẳng tọa độ. 
- Xác định được toạ độ của một điểm trên mặt phẳng toạ độ.
- Xác định được một điểm trên mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó.
b) Nội dung:
I. Mặt phẳng toạ độ.
II. Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng toạ độ.
c) Sản phẩm:
Câu trả lời của HS và đi đến được định nghĩa về mặt phẳng toạ độ, định nghĩa về toạ độ của điểm trên mặt phẳng toạ độ.
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 


- Quan sát hình 2; 3 cá nhân HS nghiên cứu và nêu nhận xét về hai trục , .
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi của GV.
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận
- Cá nhân HS báo cáo, phát biểu ý kiến, thảo luận.
* Kết luận, nhận định
- GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.
- GV chốt lại kiến thức đưa ra định nghĩa sgk/61.
	I. Mặt phẳng toạ độ
1) HĐ 1: Hình 2; 3 (sgk/60).





- Hai trục ,  vuông góc với nhau tại điểm .


- Trục nằm ngang, trục thẳng đứng.
* Định nghĩa (Sgk/61):




Trên mặt phẳng, ta vẽ hai trục số , vuông góc với nhau và cắt nhau tại gốc  của mỗi trục. Khi đó, ta có hệ trục tọa độ .





Trục ,  gọi là các trục tọa độ.  gọi là trục hoành,  gọi là trục tung.  gọi là gốc tọa độ.


Mặt phẳng có hệ trục tọa độ   gọi là mặt phẳng tọa độ .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu cá nhân HS vẽ hệ trục tọa độ trên giấy kẻ ô vuông và nhắc lại đặc điểm nhận biết trục tung, trục  hoành.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Cá nhân HS hoàn thành vẽ hệ trục toạ độ dưới sự hướng dẫn của GV.
* Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo, phát biểu ý kiến, thảo luận.
* Kết luận, nhận định
- GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.
- GV kết luận và đưa ra chú ý sgk/61.
	[image: ]

* Chú ý (Sgk/61): Các đơn vị độ dài trên hai trục tọa độ được chọn bằng nhau (nếu không có lưu ý gì thêm). 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- Giáo viên chiếu lần lượt ví dụ 1 cho học sinh phân tích và trả lời cá nhân  trong 3 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát biểu đồ, đọc thông tin đề bài thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.
- GV quan sát và trợ giúp HS.  
* Báo cáo, thảo luận
- Cá nhân HS trình bày.
- Các HS khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.
- GV nhấn mạnh cách xác định  các góc phần tư theo chiều ngược kim đồng hồ.
	2) Ví dụ 1 (sgk/trang 61).








	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu HS đọc nội dung HĐ 2 và trả lời câu hỏi.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS HĐ theo cặp đôi để trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- Cá nhân HS đại diện trình bày.
- Các HS khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.
- GV chốt lại kiến thức đưa ra nhận xét, định nghĩa và chú ý sgk/62.
	II. Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng toạ độ.
1) Hoạt động 2 (sgk/trang 61)
(Hình 6 – sgk/61).



* Nhận xét (sgk/61: Cặp số  gọi là tọa độ của điểm  trong mặt phẳng tọa độ .
* Định nghĩa (sgk/62):


Cho điểm  trong mặt phẳng tọa độ .








Giả sử hình chiếu của điểm  lên trục hoành  là điểm  trên trục số , hình chiếu của điểm  lên trục tung  là điểm  trên trục số  (hình 7 – sgk/62).





Cặp số  gọi là tọa độ của điểm ,  là hoành độ và  là tung độ của điểm .



Điểm  có tọa độ  được kí hiệu là .





Chú ý (sgk/62): Trong mặt phẳng tọa độ , mỗi điểm  xác định một cặp số . Ngược lại, mỗi cặp số  xác định một điểm .

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu cá nhân nghiên cứu ví dụ 2 (sgk/62).
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân nghiên cứu rồi làm ví dụ 2 vào vở.
* Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo, phát biểu ý kiến, thảo luận.
* Kết luận, nhận định
- GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.
- GV chốt lại kiến thức đưa ra nhận xét sgk/62.
	2) Ví dụ 2 (sgk/trang 62).








Nhận xét (sgk/62):

- Điểm nằm trên trục hoành có tung độ bằng .

- Điểm nằm trên trục tung có hoành độ bằng .

	* GV giao nhiệm vụ học tập

- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân nghiên cứu ví dụ 3 rồi nêu cách xác định điểm .* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi của GV.
* Báo cáo, thảo luận
- Cá nhân HS báo cáo, phát biểu ý kiến, thảo luận.
* Kết luận, nhận định
- GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.
	3) Ví dụ 3 (sgk/trang 62):



	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Cá nhân học sinh đọc nội dung luyện tập 1, nghiên cứu và trả lời câu hỏi.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Cá nhân HS hoàn thiện nội dung luyện tập 1. 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ .
* Báo cáo, thảo luận
- Cá nhân 4 HS lên bảng báo cáo, phát biểu ý kiến, thảo luận.
* Kết luận, nhận định
- GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.

	4) Luyện tập 1 (sgk/trang 62).

+ :



- Qua điểm  trên trục  ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục .



- Qua điểm trên trục ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục .

- Hai đường thẳng trên cắt nhau tại điểm

+ .



- Qua điểm  trên trục ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục .



- Qua điểm trên trục ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục .

- Hai đường thẳng trên cắt nhau tại điểm.

+ :



- Qua điểm  trên trục ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục .



- Qua điểm trên trục ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục .

- Hai đường thẳng trên cắt nhau tại điểm




Hoặc: Do điểm  có tung độ bằng  nên điểm  nằm trên trục hoành và có hoành độ bằng .

+ :




Do điểm  có hoành độ bằng  nên điểm  nằm trên trục tung và có tung độ bằng .



3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 10 phút) 
a) Mục tiêu: 
- Làm được một số bài toán đơn giản liên quan đến mặt phẳng toạ độ.
- Xác định được một điểm trên mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó và ngược lại.
b) Nội dung: 
- Bài 1: Cho biết toạ độ của một điểm, xác định xem điểm đó thuộc góc phần tư nào?
- Bài 2: Xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng toạ độ.
- Bài 3: Biểu diễn điểm trên mặt phẳng toạ độ.
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập trên.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
GV chiếu đề bài 1 lên màn hình và yêu cầu HS làm việc cá nhân hoàn thành.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Cá nhân HS trả lời các câu hỏi của GV.
* Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo, phát biểu ý kiến, thảo luận.
* Kết luận, nhận định
- GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.
	5) Luyện tập
Dạng 1: Cho biết toạ độ của một điểm xác định xem điểm đó thuộc góc phần tư nào?
Phương pháp giải: 

Bước 1: So sánh giá trị hoành độ và giá trị tung độ của tọa độ đó với . 

Bước 2: Đối chiếu với các trường hợp sau
+ Nếu giá trị hoành độ và giá trị tung độ đều dương thì tọa độ đó nằm ở góc phần tư thứ .

+ Nếu giá trị hoành độ âm và giá trị tung độ  dương thì tọa độ đó nằm ở góc phần tư thứ .

+ Nếu giá trị hoành độ âm và giá trị tung độ âm thì tọa độ đó nằm ở góc phần tư thứ .

+ Nếu giá trị hoành độ dương và giá trị tung độ  dương thì tọa độ đó nằm ở góc phần tư thứ .

* Bài 1. Điểm  thuộc góc phần tư nào trong mỗi trường hợp sau:




a) ;          b) ;    .       




c) ;  .        d) ;  .     
Lời giải:

a) Góc phần tư thứ .

b) Góc phần tư thứ .

c) Góc phần tư thứ .

d) Góc phần tư thứ .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
GV chiếu đề bài 2 lên màn hình và yêu cầu HS hoạt động cặp đôi.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động theo cặp đôi để trả lời các câu hỏi của GV.
* Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo, phát biểu ý kiến, thảo luận.
* Kết luận, nhận định
- GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.

	Dang 2: Xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng toạ độ.


Phương pháp giải: Để xác định tọa độ điểm  trên mặt phẳng tọa độ  ta làm như sau:










Từ điểm  ta kẻ đường thẳng vuông góc với  cắt  tại  và từ điểm  ta kẻ đường thẳng vuông góc với  cắt tại . Khi đó điểm  trên mặt phẳng tọa độ có tọa độ là .





* Bài 2. Cho mặt phẳng toạ độ như hình bên. Xác định toạ độ của các điểm ; ; ; ; .
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Lời giải: 
Toạ độ các điểm trên hình vẽ là:





, , , , .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
GV chiếu đề bài 3 lên màn hình và yêu cầu cá nhân HS hoàn thành.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Cá nhân HS hoạt động thực hiện yêu cầu của GV.
* Báo cáo, thảo luận
- 2 HS lần lượt lên bảng báo cáo.
- HS khác quan sát nhận xét bài của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.
	Dang  3: Biểu diễn điểm trên mặt phẳng toạ độ.


Bài 3. Biểu diễn các điểm ,  trên mặt phẳng toạ độ.
Phương pháp giải:

* Biểu diễn điểm 



Qua điểm  trên trục , ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục .



Qua điểm  trên trục , ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục .

Hai đường thẳng trên cắt nhau tại điểm .
Lời giải: 

* Biểu diễn điểm 



Qua điểm  trên trục , ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục .



Qua điểm  trên trục , ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục .

Hai đường thẳng trên cắt nhau tại điểm .

* Biểu diễn điểm 



Qua điểm  trên trục , ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục .



Qua điểm  trên trục , ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục .

Hai đường thẳng trên cắt nhau tại điểm .
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4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 6 phút) 
a) Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức về mặt phẳng tọa độ để giải bài toán thực tế, qua đó thấy được ứng dụng của  phương pháp tọa độ trong thực tế 
b) Nội dung: 
Làm bài tập 4.
c) Sản phẩm: 
Lời giải bài tập 4.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
GV chiếu đề bài 4 lên màn hình và yêu cầu HS hoạt động nhóm hoàn thành các yêu cầu.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động theo nhóm lớn (4 HS hoặc 8 HS) trả lời câu hỏi .
* Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo, phát biểu ý kiến, thảo luận.
* Kết luận, nhận định
- GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.

	




Bài 4. Số bút  đã mua và số tiền (nghìn đồng) phải trả của hai bạn Mai, Hoa được biểu diễn lần lượt bởi hai điểm ,  trên mặt phẳng toạ độ  như hình vẽ sau:
[image: ]


a) Tìm tọa độ điểm , .
b) Bạn nào mua được nhiều bút hơn?
Lời giải:
a) Toạ độ các điểm trên hình vẽ là:


, .



b) Vì  Số bút của các bạn mua được biểu diễn bởi giá trị của hoành độ  trên hệ trục tọa độ nên bạn Mai mua được  bút, bạn Hoa mua được  bút. Do đó, bạn Hoa mua được nhiều bút hơn.


* Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút):
- Học thuộc hai định nghĩa trong sgk/61 và trang 62.
- Xem lại các ví dụ và bài tập đã học .
- Làm bài tập: ..... SBT.

	Tiết 2:


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 5 phút).
a) Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức đã học ở phần I, II.
b) Nội dung: 
* Bài 1. Điền vào chỗ trống các từ thích hợp.
Trên mặt phẳng toạ độ:




a) Mỗi điểm  xác định . . . (1) …. Ngược lại, mỗi cặp số … (2) … điểm .





b) Cặp số  là toạ độ của điểm ,  là … (3) ... và  là … (4) ... của điểm .


c) Điểm  có toạ độ … (5) … được kí hiệu là .
* Bài 2: Xem hình bên và điền Đ (đúng), S (sai) vào ô trống trong bảng sau:
	
	Toạ độ của điểm
	Đáp án

	
6) .
	

	
7) .
	

	
8) .
	

	
9) .
	

	
10) .
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c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Trò chơi “Câu cá”.


Có  con cá ứng với mười câu, mỗi câu có thời gian làm là  giây. Ứng với câu trả lời đúng là một con cá. Bạn nào câu được nhiều cá nhất sẽ được phần thưởng (1 chiếc bút bi hoặc bút chì hoặc cục tẩy).
- Học sinh quan sát yêu cầu của bài toán trên màn hình và ghi câu trả lời của mình vào bảng cá nhân.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động cá nhân làm bài.
- GV điều khiển lớp chơi trò chơi. 
* Báo cáo, thảo luận
- HS đối chiếu đáp án, chấm chéo cho nhau và báo cáo kết quả.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	
* Bài 1. Trên mặt phẳng toạ độ :
a) (1) một cặp số;  (2) xác định một.
b) (3) là hoành độ; (4) là tung độ.

c) (5) .
* Bài 2:
	Toạ độ của điểm
	Đáp án

	
6) .
	S

	
7) .
	Đ

	
8) .
	Đ

	
9) .
	S

	
10) .
	Đ





2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (25 phút)
a) Mục tiêu: 
- Biết được đồ thị của hàm số là gì.
- Kiểm tra được một điểm (biết tọa độ) thuộc hay không thuộc đồ thị của hàm số cho trước. 
b) Nội dung: 
- Thực hiện hoạt động 3 (Sgk/62; 63), hoạt động 4 (Sgk/63)
- Thực hiện ví dụ 4 (Sgk/63; 64).
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời đúng của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS đọc nội dung hoạt động 3.
- GV cho HS HĐ cá nhân nội dung HĐ 3.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc nội dung hoạt động 3.

- HS hoạt động cá nhân nội dung HĐ 3 biểu diễn các điểm có tọa độ là các các cặp số  tương ứng ở bảng 1 SGK/63.
- GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ .
* Báo cáo, thảo luận
- HS đối chiếu đáp án, chấm chéo cho nhau và báo cáo kết quả.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	III. Đồ thị của hàm số
1) Hoạt động 3 (sgk/trang 62; 63).


Nhận xét: 





Tập hợp năm điểm , , , ,  như hình 9 gọi là đồ thị của hàm số được cho bởi bảng 1.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu cầu HS thực hiện HĐ 4 theo cá nhân.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân làm HĐ 4.
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ. 
* Báo cáo, thảo luận
- 1 HS lên bảng báo cáo ý a, tiếp đó 1 HS lên bảng thực hiện ý b.
- Các HS khác phát biểu ý kiến, thảo luận.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	2) Hoạt động 4 (sgk/trang 63):

Xét hàm số: 


a) + Với thì  . 


   + Với  thì .


    + Với  thì .




b) Biểu diễn trong mặt phẳng toạ độ  các điểm , , 
 (Hình 10 – sgk/63).




- Nhận xét (sgk/63): Với mỗi giá trị của biến số , ta có thể xác định được một điểm  với  trong mặt phẳng tọa độ .




Khi biến số  thay đổi, điểm  sẽ thay đổi theo trong mặt phẳng tọa độ  và tạo nên đồ thị hàm số .


- Định nghĩa về đồ thị của hàm số (sgk/63) Đồ thị hàm số  là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng  trên mặt phẳng tọa độ.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và làm ví dụ 4.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh đọc nội dung đề bài ví dụ 4.
- HS hoạt động nhóm đôi làm ví dụ 4.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày  bằng lời, HS nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
	3) Ví dụ 4 (sgk/trang 63).






	* GV giao nhiệm vụ học tập 


- Đọc nội dung luyện tập 2. Trả lời câu hỏi: Điểm ,  có thuộc đồ thị hàm số đó hay không? Vì sao?

- Viết các cặp giá trị  tương ứng?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc nội dung luyện tập 2.
- HS HĐ cá nhân trả lời câu hỏi của GV.
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ .
* Báo cáo, thảo luận
- Cá nhân HS báo cáo, phát biểu ý kiến, thảo luận.
* Kết luận, nhận định
- GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.
	4) Luyện tập 2 (sgk/trang 64).



Quan sát bảng 2, ta thấy điểm  có thuộc đồ thị của hàm số, điểm  không thuộc đồ thị của hàm số. Vì:


+ Với  thì giá trị tương ứng là .


+ Còn với  thì giá trị tương ứng là .







3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 10 phút)
a) Mục tiêu: Xác định được một điểm (biết tọa độ) thuộc hay không thuộc đồ thị của một hàm số cho trước.
b) Nội dung: bài 4; bài 5.
c) Sản phẩm: Lời giải bải 4, bài 5.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- HS đọc và thực hiện bài 4 theo nhóm.

* Bài 4 :Trong những điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số :



; ; .
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động theo nhóm lớn (4HS) trả lời câu hỏi 
* Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo, phát biểu ý kiến, thảo luận
* Kết luận, nhận định
- GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.
	Dang 1: Điểm thuộc và không thuộc đồ thị của hàm số.
Phương pháp: Để xét xem một điểm có thuộc đồ thị của một hàm số cho trước hay không, ta chỉ cần xét xem tọa độ của điểm đó có thỏa mãn công thức (hay bảng giá trị) xác định của hàm số đó hay không.
* Bài 4 .

+ .



Thay  vào  ta được .


Vậy điểm  thuộc đồ thị của hàm số .

+ .



Thay  vào  ta được .


Vậy điểm  không thuộc đồ thị của hàm số .

+ .



Thay  vào  ta được .


Vậy điểm  thuộc đồ thị của hàm số .

	* GV giao nhiệm vụ học tập
HS đọc bài 5 trả lời các câu hỏi

Trong mp toạ độ , vẽ đồ thị của hàm số được cho bởi bảng sau:
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	



* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi của GV vào vở.
* Báo cáo, thảo luận
- HS đối chiếu đáp án, chấm chéo cho nhau và báo cáo kết quả.
* Kết luận, nhận định
- GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.

	Dang 2: Vẽ đồ thị của hàm số được cho bởi bảng.
Phương pháp: 
Bước 1: Viết tọa độ các điểm cho bởi bảng
Bước 2: Biểu diễn tọa độ các điểm đó trên hệ trục tọa độ.
* Bài 5:






; ; ; ; ; .
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4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 4 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các bài toán liên quan đến thực tế.
b) Nội dung: Bài 6
c) Sản phẩm: Lời giải bài 6.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
Đọc nội dung bài 6. Hoạt động cặp đôi. Trả lời câu hỏi: 





Đố: hình bên cho biết đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc độ cao  của máy bay vào thời gian (phút) bay (mỗi đơn vị trên trục hoành biểu thị  phút, mỗi đơn vị trên trục tung biểu thị ). Qua đồ thị, đố em biết được: 
a) Độ cao cao nhất của máy bay khi bay bằng bao nhiêu kilômét?
b) Thời gian từ khi máy bay cất cánh đến lúc đạt độ cao cao nhất là bao nhiêu phút?
c) Thời gian từ khi máy bay hạ từ độ cao cao nhất xuống đến mặt đất là bao nhiêu phút?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động theo cặp đôi trả lời câu hỏi .
* Báo cáo, thảo luận
- HS phát biểu ý kiến, thảo luận.
* Kết luận, nhận định
- GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS.
	* Bài 6
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a) Độ cao cao nhất của máy bay khi bay là .

b) Từ khi máy bay cất cánh đến lúc đạt độ cao cao nhất mất  phút.

c) Từ khi máy bay hạ từ độ cao cao nhất xuống đến mặt đất mất  phút.


 Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút):
- Xem lại nội dung kiến thức của tiết học.
- Tóm tắt lại nội dung của Bài 2 (Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị của hàm số) bằng sơ đồ tư duy.
- Làm bài tập …. SBT trang …   

	Tiết 3: Luyện tập


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 6 phút) 
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức về dạng tổng quát của đồ thị hàm số và cách tính giá trị của hàm số vào trả lời các câu hỏi trong trò chơi “vòng quay may mắn”.
b) Nội dung: HS trả lời các câu hỏi trong trò chơi.
c) Sản phẩm: Câu trả lời cho các câu hỏi trong trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
Gv đưa ra luật chơi:
- Luật chơi: Các học sinh trong lớp đều có quyền tham gia trò chơi. Học sinh đại diện chọn các con số với mỗi số sẽ có 1 câu hỏi, học sinh nào trả lời đúng 1 câu thì sẽ được bấm quay để nhận điểm (HS có quyền lấy điểm hoặc không lấy điểm). HS trả lời sai thì quyền trả lời dành cho HS khác.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS chơi trò chơi “Vòng quay may mắn”.
* Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi, HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV khẳng định kết quả đúng, chốt lại kiến thức.
- Đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Trò chơi: “Vòng quay may mắn”



Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ , trục  và trục  có đặc điểm:
A. Song song với nhau.	

B. Cắt nhau tại gốc  của mỗi trục.

C. Vuông góc với nhau tại gốc  của mỗi trục.

D. Vuông góc với nhau và cắt nhau tại gốc  của mỗi trục.
Đáp án: D

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ , trục hoành là:

A. .	

B. .

C. .		

D. trục song song với trục .
Đáp án: A

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ , trục tung là:

A. .	

B. .

C. .		

D. trục song song với trục .
Đáp án: B

Câu 4: Trong các điểm sau, điểm nào thuộc vào đồ thị của hàm số :


A. .		B. .


C. .		D. .
Đáp án: C


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức tiếp theo (khoảng: 6 phút)
a) Mục tiêu:



- HS nhắc lại được định nghĩa mặt phẳng tọa độ , nhận biết được trục tung , trục hoành .


- HS nhắc lại được định nghĩa điểm trong mặt phẳng tọa độ .

- HS nhắc lại được định nghĩa đồ thị của hàm số .
b) Nội dung:
- HS trả lời cá nhân nhắc lại các định nghĩa trên.
c) Sản phẩm:
- Học sinh tóm tắt được nội dung chính của bài trước.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập




-  GV yêu cầu HS làm bài tập điền khuyết để nhắc lại định nghĩa mặt phẳng tọa độ , tọa độ điểm  trong mặt phẳng tọa độ , định nghĩa đồ thị của hàm số .
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- HS  lên bảng trình bày.
- HS khác quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV khẳng định kết quả đúng, chốt lại kiến thức và cách trình bày.
- Đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài tập: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống theo nội dung kiến thức bài em học.
1. Mặt phẳng tọa độ 
Định nghĩa: 




Trên mặt phẳng, ta vẽ hai trục số , ............ với nhau và cắt nhau tại gốc  của mỗi trục. Khi đó ta có hệ trục tọa độ .





Trục ,  gọi là các trục tọa độ.  gọi là ...........,  gọi là ............,  gọi là gốc tọa độ.

Mặt phẳng có hệ trục tọa độ  gọi là ...............

[image: LỜI GIẢI] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy điểm nào sau đây thuộc góc phần tư thứ  II? - Tự Học 365]


Đáp án: vuông góc, trục hoành, trục tung, mặt phẳng tọa độ .
2. Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ
Định nghĩa:


Cho điểm  trong mặt phẳng tọa độ .








Giả sử hình chiếu của điểm  lên trục hoành  là điểm  trên trục số , hình chiếu của điểm  lên trục tung  là điểm  trên trục số (Hình 7).





Cặp số  gọi là .......... của điểm ,  là ............ và  là ........... của điểm .



Điểm  có tọa độ  được kí hiệu là .
Đáp án: tọa độ, hoành độ, tung độ.
3. Đồ thị hàm số
Định nghĩa:


Đồ thị của hàm số  là tập hợp ........... biểu diễn các cặp giá trị tương ứng  trên mặt phẳng tọa độ.
Đáp án: tất cả các điểm


3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 18 phút)
a) Mục tiêu:

- HS xác định được 1 điểm bất kì thuộc góc phần tư thứ mấy trong mặt phẳng tọa độ .
- Xác định tọa độ của 1 điểm bất kì trong 1 số trường hợp cho trước.
- Xác định tọa độ điểm trên hình vẽ để thỏa mãn 1 số yêu cầu cho trước.
b) Nội dung: Bài tập 1, 3, 4, 5 trong SGK trang 64-65 
jc) Sản phẩm: Lời giải các bài tập 1, 3, 4, 5 trong SGK trang 64-65.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài 1 trong SGK trang 64.
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS suy nghĩ trả lời bài 1 theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 
- GV yêu cầu 4 HS đứng tại chỗ trình bày, mỗi HS trình bày 1 ý a, ý b, ý c, ý d. 
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 
- GV khẳng định kết quả đúng, chốt lại kiến thức.
- Đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 1: Xác định tọa độ điểm trên mặt phẳng tọa độ.
Phương pháp giải:
* Viết tọa độ điểm:


TH1: Điểm nằm trên trục hoành có hoành độ bằng  thì tọa độ điểm đó là .


TH2: Điểm nằm trên trục tung  có tung độ là  thì tọa độ điểm đó là .



TH3: Điểm có hoành độ bằng  có tung độ là  thì tọa độ điểm đó là .
* Xác định điểm trên mặt phẳng tọa độ:

Xác định điểm 



Qua điểm  trên trục , ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục .



Qua điểm  trên trục , ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục .

Hai đường thẳng trên cắt nhau tại điểm .
Bài 1 (SGK trang 64):
Lời giải:
a) Đúng.
b) Sai.
c) Sai.
d) Đúng.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm bài 2 trong SGK trang 64.
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi.
* Báo cáo, thảo luận 
-  GV yêu cầu 4 HS lên bảng trình bày, mỗi HS trình bày 1 ý a, ý b, ý c.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 
- GV khẳng định kết quả đúng, chốt lại kiến thức.
- Đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài 3 (SGK trang 64):
Lời giải:

a) .

b) .

c) .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm bài 4 trong phiếu học tập.
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi.
* Báo cáo, thảo luận 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 
- GV khẳng định kết quả đúng, chốt lại kiến thức.
- Đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài 4 (SGK trang 65):
Lời giải: 



Qua điểm  trên trục , ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục .



Qua điểm  trên trục , ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục .

Hai đường thẳng trên cắt nhau tại điểm .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm bài 5b,c trong phiếu học tập.
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi.
* Báo cáo, thảo luận 
- GV yêu cầu 3 HS lên bảng trình bày, mỗi HS một ý: a, b, c.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 
- GV khẳng định kết quả đúng, chốt lại kiến thức.
- Đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 2: Xác định tọa độ điểm trên hình vẽ thỏa mãn yêu cầu cho trước.
Bài 5c (SGK trang 65):
Phương pháp giải:

Dựa vào hình vẽ, lập luận để tìm ra được vị trí của điểm D sao cho tứ giác  có 4 góc vuông.
Lời giải:



Ta có: ; ; .





Ta thấy ;  nằm trên trục  nên  là đường thẳng nằm trên trục .





;  có cùng hoành độ là  nên  vuông góc với .


Do đó  . Hay  .




 Để  là hình chữ nhật thì: ;  ;  .





Từ suy ra  tức là tung độ của điểm  bằng tung độ của điểm  và bằng  .


Từ suy ra  tức là



 hoành độ của điểm  bằng  hoành độ của điểm  và bằng  .


Từ suy ra  tức là



 hoành độ của điểm  bằng  hoành độ của điểm  và bằng  .


Vậy điểm  có tọa độ là  thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 14 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về đồ thị hàm số để giải quyết một số bài toán thực tế.
b) Nội dung: Bài tập 6 trong SGK trang 65 và bài tập 7.
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 6 trong SGK trang 65.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm bài 6 trong trong SGK trang 65.
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi
* Báo cáo, thảo luận 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 
- GV khẳng định kết quả đúng, chốt lại kiến thức.
- Đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài 6 (SGK trang 65): 
Lời giải
Tọa độ địa lí của chợ Bến Thành thuộc TP HCM là:



	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV chia lớp thành 4 nhóm nhỏ
- Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm, thảo luận làm bài 7.
- Các nhóm trình bày vào bảng phụ.
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS thực hiện yêu cầu trên theo nhóm, thảo luận và trình bày vào bảng phụ.
* Báo cáo, thảo luận 
- Đại diện các nhóm lên bảng trình bày.
- Các nhóm quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 
- GV khẳng định kết quả đúng, chốt lại dạng bài tập và cách làm.
- Đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài 7: Nhiệt độ dự báo một số thời điểm trong ngày 18/1/2023 ở Đà Lạt, Lâm Đồng được cho bởi hình sau. (Nguồn: https://weather.com).
[image: ]


a) Viết hàm số dạng bảng biểu thị nhiệt độ  tại thời điểm  ở Đà Lạt, Lâm Đồng.


b) Trong mặt phẳng tọa độ , biểu diễn các điểm có tọa độ là các cặp số  tương ứng ở trên bảng.


c) Trong mặt phẳng tọa độ , điểm  có thuộc đồ thị của hàm số cho bởi bảng trên hay không? Vì sao? 
Lời giải
a) 
	

	12
	13
	14
	15

	

	20
	20
	20
	19


b) [image: ]
































c) Điểm  không thuộc đồ thị của hàm số cho bởi bảng trên. Vì theo đồ thị trong bảng trên thì điểm  có hoành độ  thì tung độ tương ứng là .


5. Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
 Giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS thực hiện cá nhân.
- Xem lại các nội dung đã học trong bài.
- Làm bài tập  … trong SBT trang …

- Chuẩn bị giờ sau: Tìm hiểu nội dung bài: Hàm số bậc nhất 
+ Trả lời câu hỏi cho phần mở đầu trang 67 sgk.
+ Đọc các ví dụ sgk.
+ Trả lời câu hỏi hàm số bậc nhất là gì?
[bookmark: _GoBack]
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